DANH SÁCH KỸ SƯ CÔNG NGHỆ

Thuộc Trường QG Kỹ sư Công Nghệ, Phú Thọ, Saigon, (1956-1975)

Đã t t nghi p t  Khóa 1 đ n Khóa 16, theo  HIỆN TRẠNG CƯ TRÚ 2009
Nguyễn Văn Thái CN11 cập nhật tháng 9/2009
	Stt
	Họ và Tên
	Năm, Nơi sinh
	Cư trú
	Liên lạc (Tỉnh Thành, Điện thoại, Email)
	Ghi chú

	KSCN 1 (1956-1960)

	1
	Trần Thế CAN
	1937 Sài Gòn
	Việt Nam
	HCMC - 08.38416854 - trthcan@yahoo.com
	

	2
	Lê Quang CHẤT
	1937 Sài Gòn
	USA
	chatquangle_99@yahoo.com
	

	3
	Nguyễn Năng CƯỜNG
	1935 Sài Gòn
	France
	phuoccuong@hotmail.com
	

	4
	Lê Văn DĨNH
	1937 Bến Tre
	VN
	HCMC - 08.35510568, 0903808774 - dinhvanle@yahoo.com
	

	5
	Vũ Hữu DOANH
	1935 Hải Dương
	Canada
	doanh_vu@yahoo.com
	

	6
	Trần Văn ĐÁNG
	1934 Sài Gòn
	USA
	
	

	7
	Phạm Quang ĐẨU
	1934
	USA
	duahoa@oal.com
	

	8
	Nguyễn Thành ĐỨC
	1937 Chợ Lớn
	Từ trần
	
	

	9
	Phạm Anh KIỆT
	1932 L. Xuyên
	VN
	HCMC - 08.38619025, 076.3953740
	

	10
	Võ Sáng NGHIỆP
	1937 V. Long
	VN
	HCMC - 08.37444819 - vosangnghiep37@yahoo.com.vn
	

	11
	Bùi Ngọc HẢO
	1932 Mỹ Tho
	USA
	lymn@aol.com
	

	12
	Trần Cẩm HỒNG
	1935 Sài Gòn
	France
	camhongtr@wanadoo.fr 
	

	13
	Trần Kim NỞ
	1938 Sa Đéc
	USA
	
	

	14
	Nguyễn Văn QUANG
	1938 Hà Nam
	USA
	quang95129@yahoo.com
	

	15
	Sầm Bửu SƠN
	1936 Tây Ninh
	USA
	sonbsam@yahoo.com
	

	16
	Nguyễn Văn TÂN
	1937 Mỹ Tho
	USA
	ntanhoa@yahoo.com
	

	17
	Mai Thanh TRA
	1933 Chợ Lớn
	USA
	
	

	18
	Tôn Thất TIÊU
	1937 Huế
	France
	tonthat@9online.fr 
	

	19
	Quách Thị THU
	1933
	VN
	HCMC - 08.38260726 - quachthithukscn@yahoo.com
	

	20
	Nguyễn Thanh VÂN
	1934 Hà Nam
	USA
	vuive52@hotmail.com
	


KSCN 2 (1957-1961)
	Stt
	Họ và Tên
	Năm, Nơi sinh
	Cư trú
	Liên lạc (Địa chỉ, Điện thoại, Email)
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Cư CƯỜNG
	1936 Sa Đéc
	Từ trần
	
	

	2
	Nguyễn Võ ĐỨC
	1936 Sài Gòn
	Canada
	duc.van@sympatico.ca
	

	3
	Nguyễn Văn GIẢNG
	1937 Th. Thiên
	Việt Nam
	HCMC - [08.38040252; 0946125325]
	

	4
	Nguyễn Khắc HẢN
	1935 Th. Thiên
	?
	
	

	5
	Trần Hữu HẬU
	1936 Huế
	Từ trần
	
	

	6
	Dương Đình HỢP
	1936 Hải Phòng
	Hải ngoại
	ddh1936@yahoo.com
	

	7
	Trương Tiến HUÂN
	1937 Đà Lạt
	USA
	hohuan98@yahoo.com
	

	8
	Lê Văn KIM
	1939 N.Định
	Từ trần
	
	

	9
	Nguyễn Văn NGỌC
	1938 Hà Nội
	Hải ngoại
	
	

	10
	Huỳnh Vĩnh NHÂN
	1937 Trà Vinh
	VN
	HCMC - [0903701324]
	

	11
	Ton Thất QUANG
	1936 Bình Định
	VN
	HCMC - [0913177970]  - quangtton@yahoo.com
	

	12
	Nguyễn Thanh TÂM
	1938 Th. Thiên
	VN
	HCMC - [08.38996605]
	

	13
	Phạm Hữu TRAI
	1937 Huế
	Từ trần
	
	

	14
	Lê Phước TUẾ
	1937 Qu. Nam
	USA
	
	

	15
	Nguyễn Khánh VÂN
	1938 Nghệ An
	Australia
	tvnguyen@bipond.net.au
	

	16
	Lê Tâm Thanh VÂN
	
	Hải ngoại
	vle@veytec.com
	

	17
	Nguyễn Đôn XUÂN
	1937 Th. Thiên
	Hải ngoại
	nguyendonxuan@yahoo.com
	


KSCN 3 (1958-1962)
	Stt
	Họ và Tên
	Năm, Nơi sinh
	Cư trú
	Liên lạc (Địa chỉ, Điện thoại, Email)
	Ghi chú

	1
	Trần Kiêm CẢNH
	1939 Chợ Lớn
	France
	kiemcanhtran@yahoo.fr 
chinhtam@hotmail.com
	

	2
	Nguyễn Hà ĐOÀN
	1937 Đà Nẵng
	Hải ngoại
	
	

	3
	Trần Cẩm HUÂN
	1938 Gia Định
	Từ trần
	
	

	4
	Đào KIM
	1940 Hà Nội
	USA
	
	

	5
	Lê Hữu LIÊU
	1935 Huế
	?
	
	

	6
	Đặng Xuân NHỰT
	1935 Gia Định
	VN
	HCMC - 08.38060529
	


	7
	Lê Minh QUÂN
	1940 Tân An
	VN
	HCMC - 0908488403  - quanmle@yahoo.com
	

	8
	Nguyễn Văn TÂM
	1935 Qu. Nam
	VN
	HCMC - 08.35112025
	

	9
	Nguyễn Hữu TẤN
	1938 Chợ Lớn
	Hải ngoại
	tanng2006@yahoo.com
	

	10
	Trần Văn THẠCH
	1937 V. Long
	?
	
	

	11
	Huỳnh Bá THẾ
	1935 Biên Hòa
	Germ.
	
	

	12
	Huỳnh Bá THỜI
	1937 Biên Hòa
	Từ trần
	
	

	13
	Lâm Dân TRƯỜNG
	1938 Sài Gòn
	Belgian
	dtlam@scarlet.be
	

	14
	Nghiêm Quốc MỸ
	1929 Hà Đông
	?
	
	

	15
	Đào Thiện YẾT
	1928 Thái Binh
	Từ trần
	
	


KSCN 4 (1959-1963)
	Stt
	Họ và Tên
	Năm, Nơi sinh
	Cư trú
	Liên lạc (Địa chỉ, Điện thoại, Email)
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Văn CHƯỞNG
	1938 Chợ Lớn
	USA
	(713).773.1412
ducthanhhuynh@yahoo.com
	

	2
	Huỳnh Thạnh ĐỨC
	1935 Gia Định
	Hải ngoại
	
	

	3
	Chu Văn LONG
	1936 Chợ Lớn
	VN
	HCMC - 08.39126236
	

	4
	Võ Đăng LONG
	
	VN
	HCMC - 08.38988466
	

	5
	Nguyễn Văn MẠNH
	1937 Vĩnh Long
	USA
	
	

	6
	Nguyễn A MI
	1935 Gia Định
	USA
	
	

	7
	Nguyễn Thạch NGỌC
	1936 Tây Ninh
	Australia
	
	

	8
	Phạm Long QUAN
	1939 Gia Định
	Từ trần
	
	

	9
	Quách Ngọc SƠN
	1937
	?
	
	

	10
	Trương Tấn THÀNH
	1937 Chợ Lớn
	USA
	
	

	11
	Nguyễn HƯNG
	1928 Hưng Yên
	?
	
	

	12
	Nguyễn Đình THUẬN
	1940 Bến Tre
	USA
	thuan_nd@hotmail.com
	

	13
	Phạm Ngoc LOAN
	1928 Thái Bình
	Từ trần
	
	

	14
	Vương Phước THÀNH
	1930 Cần Thơ
	Từ trẫn
	
	

	15
	Nguyễn Hữu THÔNG
	1928 Hà Nội
	?
	
	

	16
	Huỳnh Thu TOÀN
	1928 L. Xuyên
	Từ Trần
	
	


KSCN 5 (1960-1964)
	Stt
	Họ và Tên
	Năm, Nơi sinh
	Cư trú
	Liên lạc (Địa chỉ, Điện thoại, Email)
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Văn DIỆP
	1939 Sài Gòn
	Việt Nam
	HCMC - 08.38642632  - diepnguyenvan@gmail.com
	

	2
	Đào Hữu HẠNH
	1939 Sài Gòn
	USA
	bronsonhd@yahoo.com 
	

	3
	Nguyễn Minh NHỰT
	1939 Bến Tre
	Canada
	
	

	4
	Nguyễn Đôn PHÚ
	1941 Huế
	USA
	donnguyen88@yahoo.com 
	

	5
	Đỗ Mậu QUỲNH
	1935 Hà Nội
	USA
	
	

	6
	Võ Kim SÊ
	1940 Hậu Nghĩa
	Austalia
	kimtech@optusnet.com.au 
	

	7
	Nguyễn Văn TẤN
	1941 Chợ Lớn
	USA
	
	

	8
	Đoàn Đức THẮNG
	1939 Châu Đốc
	Từ trần
	
	

	9
	Nguyễn Quang VẬN
	1940 Bùi Chu
	Từ trần
	
	

	10
	Nguyễn Văn VIÊN
	1939 Gia Định
	VN
	HCMC - [08.39674256; 0903811568]- vien1010@yahoo.com
	


KSCN 6 (1961-1965)
	Stt
	Họ và Tên
	Năm, Nơi sinh
	Cư trú
	Liên lạc (Địa chỉ, Điện thoại, Email)
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Trọng AN
	1939 Hà Đông
	?
	
	

	2
	Phạm Thanh BẠCH
	1940 Cần Thơ
	Việt Nam
	HCMC - [08.38454393; 0903811356] - bpham@hcm.vnn.vn
	

	3
	Đổ Văn BIỂU
	1939 Chợ Lớn
	France
	
	

	4
	Thái Văn CHÍN
	1940 V. Long
	Từ trần
	
	

	5
	Lê Kim ĐỨC
	1938 Gia Định
	VN
	HCMC - 08.38961628
	

	6
	Lý Công HẢI
	1941 Tân An
	VN
	HCMC - 08.38292781
	

	7
	Hồ Phươc HƯNG
	1938 Gia Định
	Từ trần
	
	

	8
	Nguyễn Xuân HƯỞNG
	1938 Mỹ Tho
	VN
	HCMC - [08.39006046]  -   nxhuong38@yahoo.com
	

	9
	Nguyễn Thành KIỆU
	1940 Long An
	VN
	HCMC - 08.38596392; 0918342763
	

	10
	Nguyễn Hồng LAM
	1939 Nghệ An
	France
	
	

	11
	Trương Văn MẪN
	1940 Tây Ninh
	VN
	HCMC - 08.38960075
	

	12
	Phạm Phú NGỌC
	1940 Huế
	Canada
	
	

	13
	Nguyễn SÁU
	1942 Q. Ngãi
	USA
	sau.nguyen@gmail.com
	


	14
	Phan Văn THỌ
	1941 Bến Tre
	USA
	
	

	15
	Phạm Xuân THỜI
	1939 N. Thuận
	Canada
	ngonmtl@yahoo.ca
	

	16
	Trần Văn THUẬN
	1939 Ninh Binh
	USA
	thuan_uyen@yahoo.com
	


KSCN 7 (1962-1967)
	Stt
	Họ và Tên
	Năm, Nơi sinh
	Cư trú
	Liên lạc (Địa chỉ, Điện thoại, Email)
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Minh CHIẾM
	1939 Thái Bình
	?
	
	

	2
	Nguyễn Đình CHU
	1941 Nam Định
	Hải ngoại
	chunguyen41@gmail.com
	

	3
	Lê Minh ĐỨC
	1939 Mỹ Tho
	Việt Nam
	HCMC - 0839700217
	

	4
	Ung Văn HỔ
	1942
	Hải ngoại
	vanhoung@rogers.com
	

	5
	Văn Đình HƯNG
	1941 Vinh
	Từ trần
	
	

	6
	Cao Thanh HUỲNH
	1938 Vĩnh Long
	Từ trần
	
	

	7
	Hoàng KHÔI
	1933 Qu. Bình
	?
	
	

	8
	Tạ Bình KIỆT
	1938 Bạc Liêu
	Từ trần
	
	

	9
	Phạm Quan LÝ
	1941 Sài Gòn
	?
	
	

	10
	Nguyễn Thành NGƯU
	1937 Mỹ Tho
	Hải ngoại
	nguu55@yahoo.com
	

	11
	Nguyễn Văn PHÁN
	1940 Gia Định
	Từ trần
	
	

	12
	Nguyễn Thanh PHÚ
	1935 Th.D. Một
	VN
	HCMC - 08.38334801
	

	13
	Nguyễn Tấn PHƯỚC
	1940 Kiến Phong
	USA
	
	

	14
	Trần Trọng QUANG
	
	VN
	HCMC -08.38990895
	

	15
	Nguyễn Văn QUÁN
	1940 Hà Nội
	?
	
	

	16
	Võ Hồng SƠN
	1941 Gia Định
	USA
	hongsonvo@yahoo.com
	

	17
	Tôn Quang SUNG
	1939 Qu. Ngãi
	USA
	
	

	18
	Nguyễn Văn THẮNG
	1943 Hà Nam
	?
	
	

	19
	Nguyễn Văn THẠNH
	1940 Kiến Hòa
	Từ trần
	
	

	20
	Nguyễn Năng TĨNH
	1942 Nam Định
	?
	
	

	21
	Trần Thiện TỨ
	1939 Gia Định
	VN
	HCMC - 08.39857446; 0903842830
	

	22
	Tạ Anh VÕ
	1941 Sài Gòn
	Hải ngoại
	vochauta@tampabay.rr.com
	


KSCN 8 (1963-1968)
	Stt
	Họ và Tên
	Năm, Nơi sinh
	Cư trú
	Liên lạc (Địa chỉ, Điện thoại, Email)
	Ghi chú

	1
	Lê Đăng BỔN
	1939 Tân An
	Từ trần?
	
	

	2
	Hứa Đông CHÂU
	1938 Sài Gòn
	?
	
	

	3
	Ngô Đức CHÍNH
	1945
	Hải ngoại
	
	

	4
	Nguyễn Văn CHƯỞNG
	1941 Chợ Lớn
	Từ trần
	
	

	5
	Phạm CUNG
	1930 Chợ Lớn
	?
	
	

	6
	Hà Đức ĐỊNH
	1940 Qu. Nam
	?
	
	

	7
	Lê Hoàng GIÁO
	1942 Cao Miên
	USA
	giaole42@yahoo.com
	

	8
	Huỳnh Thanh HÒA
	1943 Thừa Thiên
	USA
	hoahuynhtx@yahoo.com
	

	9
	Nguyễn Phát HỒNG
	1941 Long An
	VN
	HCMC - 08.38965220
	

	10
	Trần Công KHIÊM
	1940 Mỹ Tho
	VN
	HCMC - 08.38437349
	

	11
	Nguyễn Tuấn KIỆT
	1942 Gia Định
	VN
	HCMC - 08.38586296
	

	12
	Nguyễn Đình LÂM
	1943 Bắc Giang
	USA
	
	

	13
	Nguyễn Như MỘNG
	1943 Hà Nội
	USA
	
	

	14
	Nguyễn Văn NGỌC
	1941 Hà Nội
	USA
	on_nhu@hotmail.com
	

	15
	Ngô Lương PHÚ
	1942 Gia Định
	USA
	phuloingo@hotmail.com
	

	16
	Nguyễn Kim QUÝ
	1939 Vinh
	USA
	kimquy39@hotmail.com
	

	17
	Nguyễn Ngọc SƠN
	1943 Sa Đéc
	?
	
	

	18
	Nguyễn Đắc THẬN
	1940 Thái Bình
	VN
	HCMC - [08.39404463]  - nguyendacthan@yahoo.com
	

	19
	Văn Đình THẠNH
	1942 Nghệ An
	USA
	(864).458.8517
	

	20
	Trần Văn THÀNH
	1941 Chợ Lớn
	?
	
	

	21
	Dư Quang THUẤN
	1942 Sa Đéc
	Austra.
	
	

	22
	Dương Thiệu TOẢN
	1945 Nam Định
	USA
	
	

	23
	Phó Quốc UY
	1939 Hà Nội
	USA
	
	

	24
	Lê Văn XA
	1940 Th. D. Một
	USA
	
	


KSCN 9 (1964-1969)
	Stt
	Họ và Tên
	Năm, Nơi sinh
	Cư trú
	Liên lạc (Địa chỉ, Điện thoại, Email)
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Định AN
	1941 Sài Gòn
	USA
	
	

	2
	Huỳnh Phước BÀNG
	
	Canada
	huynhpbang@hotmail.com
	

	3
	Võ Văn BÉ
	1944 Long An
	USA
	bevan_vo@yahoo.com
	

	4
	Hoàng Duy BÌNH
	1942 Sài Gòn
	?
	
	

	5
	Bùi Minh CHÁNH
	1943 Vĩnh Long
	USA
	
	

	6
	Nguyễn Bỉnh CƯƠNG
	1946 Hà Nội
	Hải ngoại
	ngbcuong@hotmail.com
	

	7
	Võ Văn HOÀNG
	1943 Thừa Thiên
	France
	hoang.vovan@gmail.com
	

	8
	Âu HÙNG
	1942 Kiến Hòa
	France
	henryau1@yahoo.com
	

	9
	Nguyễn Giụ HÙNG
	1941 Hà Đông
	France
	hung_g_nguyen@yahoo.com
	

	10
	Trương Minh KHÁNH
	1944 Gia Định
	?
	
	

	11
	Vũ Ngọc KHÁNH
	1945 Nam Định
	USA
	
	

	12
	Nguyễn Tấn LỘC
	1942 Chợ Lớn
	Từ trần
	
	

	13
	Võ Văn MINH
	1943 Saigon
	Từ trần
	
	

	14
	Nguyễn Thành MỸ
	
	Từ trần
	
	

	15
	Đỗ Đăng NGHINH
	1944 Nam Định
	?
	
	

	16
	Vĩnh NGUYỆN
	1944 HuẾ
	?
	
	

	17
	Trần Văn PHÁT
	1943 Cholon
	Từ trần
	
	

	18
	Huỳnh Văn PHÚ
	1941 Gia Định
	?
	
	

	19
	Văn Đình PHÚC
	1945 Di Linh
	USA
	phuc.van@sbcglobal.com
hoangthanh45@hotmail.com
	

	20
	Hoàng THANH
	1945 Nam Định
	Hải ngoại
	
	

	21
	Nguyễn Xuân THÀNH
	1945 Thanh Hóa
	?
	
	

	22
	Châu Tùng THIỆN
	1944 Long An
	?
	
	

	23
	Nguyễn Hoàng THU
	1942 Trà Vinh
	Hải ngoại
	
	

	24
	Nguyễn Thanh TÒNG
	1943 Gò Công
	VN
	HCMC - 08.963948212
	

	25
	Mã Tường TRUNG
	1944 Bạc Liêu
	USA
	matrung2000@yahoo.com
	

	26
	Nguyễn Tấn VIỆT
	
	Từ trần
	
	


	Stt
	Họ và Tên
	Năm, Nơi sinh
	Cư trú
	Liên lạc (Địa chỉ, Điện thoại, Email)
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Tấn Á
	1943 Saigon
	Việt Nam
	HCMC - 08.38303214
	

	2
	Nguyễn Văn ÁNH
	1943 Kh. Hòa
	VN
	HCMC - 08.38355129
	

	3
	Nguyễn Công CHÁNH
	1944 Kh. Hòa
	USA
	nguyencongchanhvn@yahoo.com
	

	4
	Đỗ Văn CHƠN
	1943 Gia Định
	VN
	HCMC - 08.38641408; 0913900700
	

	5
	Huỳnh Văn CỦA
	1946 Gia Định
	VN
	HCMC - 08.38412503; 0903803419
	

	6
	Pham Quốc CƯỜNG
	1945 Nam Định
	German
	
	

	7
	Trần Hậu ĐỨC
	1944 Qu. Ngãi
	Canada
	
	

	8
	Nguyễn Đông HẢI
	1943 Gia Định
	VN
	HCMC - 08.38990128
	

	9
	Lâm Minh HIỆP
	1947 Cholon
	USA
	
	

	10
	Nguyễn Văn HOÀNG
	1944 Phước Tuy
	USA
	
	

	11
	Nguyễn Văn HƯỜNG
	1941 Biên Hòa
	VN
	HCMC - 08.38265900; 0907405287
	

	12
	Nguyễn Bá KHẢ
	
	VN
	HCMC - [ 0913161728] - bakha1945@yahoo.com
	

	13
	Nguyễn Đình MẪN
	1944 Qu. Bình
	Từ trần
	
	

	14
	Phạm  Đình NGHI
	1944 Thừa Thiên
	VN
	HCMC - 08.38268688; 0908301459
	

	15
	Lê Văn PHÚC
	1946 Cholon
	USA
	
	

	16
	Hồ PHỤNG
	1944 Saigon
	VN
	HCMC - 08.38436096
	

	17
	Phạm Thanh QUAN
	1942 Trà Vinh
	Từ trần
	
	

	18
	Nguyễn Tài SANG
	1942 Phú Yên
	VN
	HCMC -  0913918380 - sangtaimelbourne@yahoo.com.au
	

	19
	Hoàng Thái SƠN
	1946 Thừa Thiên
	VN
	HCMC - 08.38395601; 0903927531
	

	20
	Nguyễn Hữu THÁI
	1947 Hà Đông
	Canada
	Thai.nguyen@gov.ab.ca
	

	21
	Đỗ Quang THANH
	1945 Thừa Thiên
	VN
	HCMC - [ 0913445296] - thanh.doquang@yahoo.com
	

	22
	Trần Công THÀNH
	1945 Bến Tre
	VN
	HCMC - 08.38353034
	

	23
	Trần Duy THÀNH
	1947 V. Long
	Australia
	
	

	24
	Mai Xuân THÀNH
	1946
	Australia
	maixuanthanh2005@yahoo.com
	


	Stt
	Họ và Tên
	Năm, Nơi sinh
	Cư trú
	Liên lạc (Địa chỉ, Điện thoại, Email)
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Văn BÌNH
	1946 Chợ lớn
	Việt Nam
	HCMC - 0915747688
	

	2
	Ngô Ngọc CHƯỞNG
	1944 Ph. Dinh
	VN
	HCMC - 08.38578549
	

	3
	Nguyễn Công ĐÀM
	1947 Sơn Tây
	USA
	damnguyen47@yahoo.com
	

	4
	Phạm Văn ĐẦY
	1946 Sadec
	VN
	RachGia -077.3765740 - vandaypham@yahoo.com.vn
	

	5
	Đỗ Nguyên GIAI
	1936
	USA
	Cali. (858).2794399
	

	6
	Đỗ Huỳnh HỔ
	1946 L. Xuyên
	USA
	hodo416@yahoo.com
	

	7
	Trần Hữu KHƯƠNG
	1946 Gia Định
	?
	
	

	8
	Phạm Chí LINH
	1947 Cholon
	?
	
	

	9
	Trần Khắc LƯỢNG
	1946 Nam Định
	?
	
	

	10
	Trương Khắc MẪN
	1944 Saigon
	USA
	mankscn11@yahoo.com
	

	11
	Nguyễn Văn MỸ
	1945 My Tho
	VN
	HCMC - 08.39321756
	

	12
	Cao Thọ NHÀN
	1947 Saigon
	Australia
	nhanorama@gmail.com
	

	13
	Nguyễn Văn NHI
	1943 Gia Định
	VN
	HCMC - 08.38470159; 0903754362
	

	14
	Trương Thành NIỆM
	1943 Đông Hòa
	VN
	NhaTrang - 058.3831947; niemtruongkscn@vnn.vn
	

	15
	Tô Hạnh PHÚC
	1943 Long An
	Từ trần
	
	

	16
	Huỳnh Văn PHƯỚC
	1944 Saigon
	USA
	Cali. (858).5300360
	

	17
	Tô Bá QUANG
	1943 Lo.Xuyên
	?
	
	

	18
	Trần Văn QUÍT
	1944 Long An
	USA
	vantran97@netzero.net
	

	19
	Lê Thái SƠN
	1948 Cholon
	USA
	iahtnos@hotmail.com
	

	20
	Lý Văn THA
	1944 Gia Định
	USA
	Texas
	

	21
	Nguyễn Văn THÁI
	1946 Tây Ninh
	VN
	HCMC - 0918045563;  - ngvthaikscn11@yahoo.com
	

	22
	Nguyễn Đình THANH
	1947 Bến Tre
	Canada
	thanhnguyendinh@sbcglobal.net
	

	23
	Đặng Văn THỜI
	1937 V. Long
	Từ trần
	
	

	24
	Văn Ngọc THƯỞNG
	1947 Bình Định
	VN
	HCMC - 0903837320
	

	25
	Phạm Hữu THẾ
	
	USA
	thetonypham@aol.com
	

	26
	Phạm Thành TOẠI
	1948 Saigon
	VN
	HCMC - 08.38372813
	

	27
	Hồ Cảnh XUÂN
	1944 Mỹ Tho
	VN
	HCMC - 08.39403201; 0903726760
	


	Stt
	Họ và Tên
	Năm, Nơi sinh
	Cư trú
	Liên lạc (Địa chỉ, Điện thoại, Email)
	Ghi chú

	1
	Mai Thành CÔNG
	1948 Saigon
	?
	
	

	2
	Nguyễn Khoa DANH
	1948 Ninh Thuận
	?
	
	

	3
	Trần DIỆN
	1949 Thừa Thiên
	Việt Nam
	HCMC - 08.38202522
	

	4
	Trần Ngọc DÕNG
	1947
	Canada
	dntran99@hotmail.com
	

	5
	Võ Văn ĐỨC
	1946 Trà Vinh
	USA
	
	

	6
	Đỗ Đình GIANG
	1947 Hà Nội
	VN
	HCMC - 08.38040108
	

	7
	Phạm Khắc HIỆP
	1936 Ninh Bình
	Australia
	
	

	8
	Phạm Đăng KHOA
	1946 Nam Định
	Từ trần
	
	

	9
	Hồ Văn KHÔI
	1946 Thừa Thiên
	VN
	HCMC - 08.38601668
	

	10
	Lương Thanh LẠC
	1946
	VN
	HCMC - 08.35162790
	

	11
	Lê Đại LỘC
	1947 Saigon
	VN
	HCMC - 08.38515840
	

	12
	Nguyễn Xuân MỸ
	1947
	USA
	mynguyen47@yahoo.com
	

	13
	Hồ Văn NHÂN
	1948 Saigon
	USA
	
	

	14
	Trần Duy PHANH
	1946
	VN
	HCMC - 08.39714776
	

	15
	Võ Tấn PHÁT
	1947 Saigon
	?
	
	

	16
	Đồng Công QUAN
	1945 Trà Vinh
	VN
	BIENHOA - 061.8851301; 01697157239
	

	17
	Nguyễn Hồng SÀNG
	1949 Cholon
	VN
	HCMC -08.38490023
	

	18
	Phạm Đắc TÀI
	1946 Bình Định
	Từ trần
	
	

	19
	Cao Xuân TẤN
	1935 Gò Công
	USA
	
	

	20
	Vũ Văn THÀNH
	1946
	Germany
	van.thanh.vu@gmx.de
	

	21
	Võ Duy THẮNG
	1948 Cholon
	USA
	thangvo99@yahoo.com
	

	22
	Nguyễn Ngọc THỌ
	1844
	VN
	HCMC - 08.37711532
	

	23
	Hà Văn THÔNG
	1947 Cholon
	Canada
	
	

	24
	Lê Hữu Tí
	1949 Qu. Nam
	Thai Lan
	
	

	25
	Đoàn Trọng TRÌ
	1948 Bình Định
	VN
	HCMC - 08.38978525
	

	26
	Đoàn Thành TRUNG
	1948 Saigon
	VN
	HCMC - 08.39318021
	


	27
	Nguyễn Vĩnh TUY
	1946 Hà Nội
	Canada
	vinhtuy@yahoo.com
	

	28
	Nguyễn Văn TƯ
	1946
	VN
	HCMC - 08.38253364
	

	29
	Châu Há TỬ
	1947 Saigon
	?
	
	

	30
	Võ Văn VÂN
	1947 Trà Vinh
	VN
	HCMC - 08.38294240
	

	31
	Lương Vinh Quốc VIỆT
	1947 Cần Thơ
	Australia
	luong@value.com.au
	
	

	
	
	
	
	
	
	


KSCN 13 (1968-1972)
	Stt
	Họ và Tên
	Năm, Nơi sinh
	Cư trú
	Liên lạc (Địa chỉ, Điện thoại, Email)
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Đình ÁI
	1948 Nghệ An
	USA
	aidinh69@hotmail.com
	

	2
	Lê Cần AN
	1939 Phan Thiết
	Từ trần
	
	

	3
	Lưu CƯỜNG
	1949 Cholon
	?
	
	

	4
	Trương Hoàng DŨNG
	1948 Cholon
	Việt Nam
	HCMC - 0912801831 - containersaigon@hcm.vnn.vn
	

	5
	Đào Vị DÂN
	1949 Thái Binh
	USA
	daneldao@yahoo.com

	

	6
	Tiêu Tiêu ĐẠT
	1949 Cholon
	?
	
	

	7
	Đoàn Cảnh ĐỨC
	1951 Saigon
	USA
	cdoan@juno.com
	

	8
	Nguyễn Huy ĐỘNG
	1950 Vĩnh Ninh
	USA
	donwinn2000@yahoo.com
	

	9
	Nguyễn Kim ĐIỀU
	1948 Saigon
	USA
	nkdieu@gmail.com

	

	10
	Trần Văn GIÀU
	1948 Phú Cường
	Australia
	mrgiautran@yahoo.com.au
	

	11
	Trịnh Kim HÙNG
	1949 Qu. Nam
	VN
	hcmc - 0903833227;  - kimhung127@yahoo.com.vn
	

	12
	Nguyễn HÙNG
	1946 Bình Định
	Từ trần
	
	

	13
	Phạm Đức HÂN
	1948 Qu. Nam
	VN
	HCMC - 0903814002;  - hanpham@yahoo.com
	

	14
	Đinh Quang KHANH
	1949 Vĩnh Bình
	VN
	HCMC - 0913748173;  - khanhdq9@yahoo.com
	

	15
	Nguyễn Kim KHÁNH
	1949
	VN
	HCMC - 08.38750556
	

	16
	Lê Văn KHUÊ
	1948
	Canada
	khue_le@yahoo.com
	

	17
	Huỳnh Khắc LỄ
	1948
	VN
	HCMC - 0903378616; - khacnhan@yahoo.com
	

	18
	Nguyễn Thành LẬP
	1948 Bạc Liêu
	France
	ngt_lap@yahoo.fr
	

	19
	Nguyễn Chi LĂNG
	1948 Saigon
	USA
	ae2lang@yahoo.com
	

	20
	Trần Văn LAI
	1949 Hà Đông
	USA
	ltranv@yahoo.com
	


	Stt
	Họ và Tên
	Năm, Nơi sinh
	Cư trú
	Liên lạc (Địa chỉ, Điện thoại, Email)
	Ghi chú

	21
	Trần Đình LÃNH
	1949 Qu. Ngãi
	VN
	DaLat - 063.3822272; 0913934131 - cndalat@hcm.vnn.vn
	

	22
	Đỗ Văn LÂM
	1941 Gia Định
	Australia
	hldo@iprimus.com.au
	

	23
	Phan Đình MẬU
	1948 Hà Tĩnh
	USA
	maudphan@sbcglobal.net
	

	24
	Hứa Hiền MINH
	1948 Bạc Liêu
	Sing
	itsokm48@gmail.com
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	25
	Võ Ngọc MINH
	1951 Can Thơ
	Australia
	
	

	26
	Trần Quan NGHIỆP
	1948 Cholon
	USA
	quan4319@yahoo.com
	

	27
	Trần Văn NGHIỆP
	1948 Cholon
	USA
	tranvannghiep@yahoo.com
	

	28
	Nguyễn Hữu PHÚC
	1934 Kiến An
	?
	
	

	29
	Nguyễn Thanh PHONG
	1949 Saigon
	VN
	HCMC - 08.35111356
	

	30
	Nguyễn Mậu PHỤNG
	
	Canada
	mauney@videotron.ca
	

	31
	Vũ Đức QUÃNG
	1948 Gia Định
	USA
	mauney@videotron.ca
	

	32
	Trần Việt QUANG
	1950 Hà Nội
	USA
	
	

	33
	Lê Hữu QUYỀN
	1949 Hải Phòng
	Từ trần
	
	

	34
	Phí Văn QUANG
	1950 Pnom Penh
	VN
	HCMC - 0903724828; trungthienplastic@yahoo.com
	

	35
	Lê Đình TIẾN
	1949 Thừa Thiên
	VN
	HCMC - 0913711305; ldtien49@yahoo.com
	

	36
	Trần Lâm THĂNG
	1950 Hà Nội
	Từ trần
	
	

	37
	Hồ TRUYỀN
	1949 Thừa Thiên
	Australia
	hotruyen@yahoo.com
	

	38
	Nguyễn Viết TỐN
	1948 Bùi Chu
	Canada
	nguyenvton@yahoo.com
	

	39
	Trần Vĩnh TÔNG
	1948 ChâuĐốc
	Từ trần
	
	

	40
	Vũ Đình THUẦN
	1948 Saigon
	France
	vudthuan@yahoo.com
	

	41
	Lương Văn THANH
	1949 Na.Vang
	VN
	HCMC - 0918046686; - lgvthanh49@yahoo.com
	

	42
	Lê Phước TUẤN
	1948 Th Thiên
	VN
	NHATRANG - 058.3825533
	

	43
	Nguyễn Đắc ỨNG
	1949 Trà Vinh
	USA
	ungnguyen2000@yahoo.com
	

	44
	Nguyễn Văn XƯƠNG
	1950 Long An
	VN
	HCMC - 08.38439000
	

	45
	Lê Văn YẾN
	1940 Gia Định
	USA
	yenn47@hotmail.com
	

	


KSCN 14 (1969-1973)
	Stt
	Họ và Tên
	Năm, Nơi sinh
	Cư trú
	Liên lạc (Địa chỉ, Điện thoại, Email)
	Ghi chú

	1
	Dương Phước AN
	
	USA
	Etsuro_Fukuyama@yahoo.com
	

	2
	Phạm Ngọc ANH
	
	USA
	Anhp1999@yahoo.com
	

	3
	Ngô Đình BẢN
	
	USA
	dban_ngo@yahoo.com
	

	4
	Vũ Quang BIÊN
	
	USA
	bvu3@cox.net
	

	5
	Lê Văn BỬU
	
	VietNam
	
	

	6
	Huỳnh Viêm CƯỜNG
	
	VietNam
	hoanganh_oluvia@yahoo.com
	

	7
	Lê Phi DIỂN
	
	France
	le.phidien@neuf.fr
	

	8
	Tạ Văn ĐỊNH
	
	USA
	dinhta@yahoo.com
	

	9
	La Quốc ĐẠT
	
	Australia
	Dat.Quoc@dgwarehouse.com
	

	10
	Nguyễn Văn ĐỆ
	
	USA
	denguyen999@yahoo.com
	

	11
	Nguyễn Hiền ĐIỆP
	
	Việt Nam
	HCMC - 08.38358371;  - hiendiep@yahoo.com
	

	12
	Lê Xuân ĐÍNH
	
	VietNam
	xuandinh_nt@yahoo.com
	

	13
	Phạm Hồng HẢI
	
	VietNam
	honghai_ks14@yahoo.com
	

	14
	Phạm Văn HẢI
	
	USA
	fhpham@yahoo.com
	

	15
	Lê Văn HẠNH
	
	VietNam
	ĐN  -  hanhlevan@yahoo.com
	

	16
	Phạm Hữu HẠNH
	
	Việt Nam
	BRVT - [0962591002]  - hanhph@evn.com.vn
	

	17
	Lê Văn HIỀN
	
	VietNam
	Đà Nẵng  -  thanhphu@dng.vnn.vn
	

	18
	Võ Tấn HIỆP
	
	VietNam
	nguyenhiep171@yahoo.com
	

	19
	Phạm Đức HÒA
	
	Việt Nam
	HCMC - [08.35102796]
	

	20
	Khương Bửu HỒNG
	
	Việt Nam
	HCMC  [ 0913805513] - khuongbuuhong@yahoo.com
	

	21
	Nguyễn Xuân HỒNG
	
	?
	USA?
	

	22
	Trần Tiến HƯNG
	
	Việt Nam
	HCMC -[ 0934170491]  - hung_ha92@yahoo.com
	

	23
	Trần Văn HÙNG
	
	Việt Nam
	HCMC - [08.38351380] - tranvanhung1949@yahoo.com
	

	24
	Phạm Gia HƯNG
	
	USA
	phamh@comcast.net
	

	25
	Dương Văn KHANH
	
	?
	USA?
	


	Stt
	Họ và Tên
	Năm, Nơi sinh
	Cư trú
	Liên lạc (Địa chỉ, Điện thoại, Email)
	Ghi chú

	26
	Nguyễn Trúc LÂM
	
	USA
	Lam_T_Nguyen@dot.ca.gov
	

	27
	Phạm Kinh LUÂN
	
	Canada
	ppham0193@rogers.com
	

	28
	Hà Thúc MÙI
	
	VietNam
	hathucmui@yahoo.com.vn
	

	29
	Nguyễn Hoài NAM
	
	Canada
	hoainamnguyen@yahoo.ca
	

	30
	Nguyễn VănNGAM
	
	Australia
	vannng@bigpond.com
	

	31
	Huỳnh Khương NINH
	
	VietNam
	
	

	32
	Hồ Tấn PHÁT
	
	?
	USA?
	

	33
	Nguyễn Hoàn PHÚC
	
	Australia
	
	

	34
	Hòang Huy PHƯƠNG
	
	USA
	phoang02@yahoo.com
	

	35
	Huỳnh Công SANH
	
	Việt Nam
	TpHCM - [0902806925] -  huynh_sanh@yahoo.co.jp
	

	36
	Hoàng Văn TÂM
	
	?
	USA?
	

	37
	Lâm Minh TẤN
	
	USA
	tan_tml_lam@sbcglobal.net
	

	38
	Lâm Anh TUÂN
	
	USA
	tuan.lam@motorola.com
	

	39
	Dương Chí THANH
	
	?
	Aus?
	

	40
	Huỳnh Công THÀNH
	
	Từ trần
	
	

	41
	Trần Quốc THUẤN
	
	VietNam
	BR
	

	42
	Nguyễn Đình TRỢ
	
	USA
	nguyen_tr@hotmail.com
	

	43
	Trương Đình ỨNG
	
	Canada
	udtwyh@yahoo.ca
	

	44
	Khúc Long VÂN
	
	Australia
	sogofab@optusnet.com.au
	

	45
	Nguyễn V Thanh VÂN
	
	Canada
	van.tv.nguyen@mcgill.ca
	

	46
	Bùi Quang VY
	
	USA
	vyqbui9@gmail.com
	


KSCN 15 (1970-1974)
	Stt
	Họ và Tên
	Năm, Nơi sinh
	Cư trú
	Liên lạc (Địa chỉ, Điện thoại, Email)
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Đình AM
	
	?
	
	

	2
	Trần Hòang ÂN
	
	Viet Nam
	TpHCM - [08.38261380] - anhoangt@hotmail.com
	

	3
	Nguyễn Kế BÍNH
	
	USA
	bkn521@yahoo.com
	

	4
	Phạm Văn BÌNH
	
	USA
	CA. [714.839.2030]
	

	5
	Nguyễn Minh CHÍNH
	
	Viet Nam
	TpHCM - [0903345708] - chinhnguyenminh@yahoo.com
	

	6
	Tạ Cẩm CHƯƠNG
	
	USA
	chuong_ta@yahoo.com
	

	7
	Huỳnh Sóc CƯ
	
	USA
	CA. [626.285.6091]
	

	8
	Võ Văn CƯƠNG
	
	Việt Nam
	TpHCM - [0903811455] -
	

	9
	Võ Đại ĐẠO
	
	Việt Nam
	TpHCM - [08.35102786]
	

	10
	Phan Tấn ĐẠT
	
	Việt Nam
	TpHCM - [0903960380] - datphan@tstvn.com
	

	11
	Nguyễn Kim DÕNG
	
	USA
	dongnguyen44@yahoo.com
	

	12
	Huỳnh Quang ĐÔNG
	
	Từ trần
	
	

	13
	Lê Quang ĐỨC
	
	USA
	daviducle@yahoo.com
	

	14
	La Tôn ĐƯỜNG
	
	USA
	donla88@yahoo.com
	

	15
	Nguyễn HẢI
	
	Việt Nam
	TpHCM - [0908071945] - nguyenhai07@hcm.fpt.vn
	

	16
	Nguyễn Thế HIỆP
	
	USA
	hiepnguyen209@hotmail.com
	

	17
	Phan Văn HIẾU
	
	Australia
	hieup@chw.edu.au
	

	18
	Đặng Đức HÒA
	
	Từ trần
	
	

	19
	Nguyễn Bá HỌC
	
	Viet Nam
	TpHCM - [08.38640965] -
	

	20
	Trương Tiến HUÂN
	
	USA
	huant@lsil.com
	

	21
	Mai Văn HÙNG
	
	Viet Nam
	TpHCM - [08.38440405]
	

	22
	Nguyễn Nam HÙNG
	
	VietNam
	TpHCM - [0908173290] - namhungnguyen2111@yahoo.com
	

	23
	Đặng Ngọc HƯƠNG
	
	VietNam
	TpHCM - [0903714868] - vikofactory@hcm.vnn.vn
	

	24
	Tăng Văn KHƯƠNG
	
	VietNam
	TpHCM - [0918019195]
	

	25
	Trịnh Đình KỲ
	
	VietNam
	TpHCM - [08.38596173] - trinhdinhky@yahoo.com
	


	Stt
	Họ và Tên
	Năm, Nơi sinh
	Cư trú
	Liên lạc (Địa chỉ, Điện thoại, Email)
	Ghi chú

	26
	Ủ Văn LẬP
	
	Australia
	
	

	27
	Nguyễn Thanh LIÊM
	
	VietNam
	TpHCM - [0913802015] - liemthao@hcm.vnn.vn
	

	28
	Lê Văn LỤC
	
	Từ trần
	
	

	29
	Nguyễn Hữu MÃO
	
	Australia
	
	

	30
	Lục Phương MINH
	
	Australia
	
	

	31
	Nguyễn Hoàng MINH
	
	?
	
	

	32
	Nguyễn Trung NGẠN
	
	USA
	n_t_ngan@yahoo.com
	

	33
	Nguyễn Chánh NGHĨA
	
	USA
	
	

	34
	Ngô Thanh NHÃ
	
	VietNam
	TpHCM - [0903946484] - nha_ngothanh@yahoo.com
	

	35
	Cao Hữu NHÂN
	
	USA
	jcao_2001@yahoo.com
	

	36
	Lê PHONG
	
	USA
	phongel@yahoo.com
	

	37
	Nguyễn N. PHƯƠNG
	
	USA
	
	

	38
	Lê Văn QUAN
	
	Từ trần
	
	

	39
	Đào Văn SANG
	
	?
	
	

	40
	Bàng Văn SINH
	
	?
	
	

	41
	Cao Ngoc TÂN
	
	USA
	
	

	42
	Nguyễn Đức THẮNG
	
	USA
	
	

	43
	Trần Ngoc THANH
	
	France
	david.tran@cemaqref.fr 
	

	44
	Văn THI
	
	Từ trần
	
	

	45
	Đoàn Đình THIÊN
	
	USA
	thien.doan@nav-international.com
	

	46
	Tô Mộng THỦY
	
	USA
	
	

	47
	Lê Công TRÍ
	
	Tu tran
	
	

	48
	Cao Hữu TRÌNH
	
	?
	
	

	49
	Huỳnh TRƯỚC
	
	France
	htuoc@wanadoo.fr 
	

	50
	Trịnh Quang TUYẾN
	
	Australia
	
	

	51
	Nguyễn Hoàng VINH
	
	VietNam
	TpHCM - [08.38255881] - vinhhoang-us@hcm.vnn.vn
	

	52
	Nguyễn Văn VŨ
	
	VietNam
	TpHCM - [0903942285] - ngvu_vkn@hcm.vnn.vn
	

	53
	Nguyễn Thế Hoanh
	
	
	hoanh_1@yahoo.com

	


KSCN 16 (1971-1975)
	Stt
	Họ và Tên
	Năm, Nơi sinh
	Cư trú
	Liên lạc (Địa chỉ, Điện thoại, Email)
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Ngọc ANH
	
	Từ trần
	
	

	2
	Đinh Ngọc ÁNH
	
	Canada
	
	

	3
	Phan Thanh BẦN
	
	Vietnam
	TpHCM - [0903030351] - ptban2002@yahoo.com
	

	4
	Nguyễn Văn BÊ
	
	Hải ngoại
	
	

	5
	Nguyễn Văn BÍCH
	
	Vietnam
	TpHCM - [08.38367502;  0903741447]
	

	6
	Trần Quốc BÌNH
	
	Vietnam
	TpHCM - [08.38659037;   0903936881]
	

	7
	Phạm Văn BỬU
	
	Vietnam
	TpHCM - [08.38320143]
	

	8
	Nguyễn Anh CHÂU
	
	USA
	thuchau_04@yahoo.com
	

	9
	Tạ Minh CHÂU
	
	?
	
	

	10
	Trương Võ Văn CHÍNH
	
	Vietnam
	TpHCM - [08.38659816;  0903737938]
	

	11
	Nguyễn CHỮ
	
	?
	
	

	12
	Lê Phú CƯỜNG
	
	?
	
	

	13
	Văn Đình CƯỜNG
	
	?
	
	

	14
	Lê Như DÂN
	
	USA
	lenhudan@yahoo.com
	

	15
	Lưu Thái Dũng
	
	Hải ngoại
	
	

	16
	Võ Thành ĐÀI
	
	Vietnam
	TpHCM - [08.38996290]
	

	17
	Nguyễn Văn ĐÀO
	
	Vietnam
	TpHCM -  0918031959]  -   nguyendaoth@yahoo.com
	

	18
	Võ Đại ĐẠO
	
	Vietnam
	TpHCM - [08.35102786]
	

	19
	Phạm Đình ĐOÀN
	
	?
	
	

	20
	Nguyễn Bình ĐIỀN
	
	?
	
	

	21
	Lê Quang ĐỨC
	
	USA
	
	

	22
	Nguyễn Tấn ĐỨC
	
	Vietnam
	TpHCM - [08.38591189; 0903712134] - duccnc@hcm.fpt.vn
	

	23
	Nguyễn Ngọc ĐỨC
	
	?
	
	

	24
	Nguyễn Văn HÀO
	
	Vietnam
	TpHCM - [0.38050206] -  vinhquangco@hcm.fpt.vn
	

	25
	Nguyễn Thế HIỆP
	
	USA
	
	

	26
	Tô Văn Võ HIỆP
	
	?
	
	


	Stt
	Họ và Tên
	Năm, Nơi sinh
	Cư trú
	Liên lạc (Địa chỉ, Điện thoại, Email)
	Ghi chú

	27
	Trần Văn HIẾU
	
	?
	
	

	28
	Đào Tấn HOAN
	
	Vietnam
	TpHCM - [08.38652876]
	

	29
	Nguyễn Lê HOÀNG
	
	Vietnam
	TpHCM - [08.37269547] -  lehoang1407@yahoo.com
	

	30
	Trần Đình Hoành
	
	Hải ngoại
	
	

	31
	Nguyễn Trí KHIÊM
	
	Vietnam
	
	

	32
	Nguyễn Văn KIM
	
	Vietnam
	
	

	33
	Đỗ Vũ Kim
	
	Hải ngoại
	
	

	34
	Đoàn Bội KÌNH
	
	USA
	
	

	35
	Nguyễn hữu LÃNG
	
	Hải ngoại
	langnguyen42@hotmail.com
	

	36
	Lâm Thanh LIÊM
	
	Vietnam
	TpHCM - [0903630228] -  thln@hcm.vnn.vn
	

	37
	Nguyễn Văn LIÊU
	
	Vietnam
	TpHCM - [08.38955405]
	

	38
	Lê Văn LỘC
	
	Từ trần
	
	

	39
	Nguyễn Minh Lợi
	
	Hải ngoại
	
	

	40
	Nguyễn An LƯU
	
	USA
	
	

	41
	Phan Minh Mẫn
	
	Hải ngoại
	
	

	42
	Bạch Quang MINH
	
	?
	
	

	43
	Nguyễn Thành NAM
	
	Canada
	hnamsacto@yahoo.com
	

	44
	Nguyễn Văn NẦY
	
	Vietnam
	TpHCM - [08.38629118]
	

	45
	Nguyễn Văn Nghĩa
	
	Hải ngoại
	
	

	46
	Phạm Văn NGỌC
	
	Australia
	vanpham@bigpond.net.au
	

	47
	Lê Đăng NGUYÊN
	
	Vietnam
	TpHCM - [08.38653207; 0903694371]
	

	48
	Trần Quan PHÁT
	
	?
	
	

	49
	Nguyễn Đình PHÚC
	
	Hải ngoại
	
	

	50
	Phan Văn Phúc
	
	Hải ngoại
	
	

	51
	Mai Bình PHỤC
	
	Vietnam
	TpHCM - [08.38638252;  0903967599]
	

	52
	Lưu Vệ Quang
	
	Hải ngoại
	wayneluu@hotmail.com
	

	53
	Phạm Văn Rạng
	
	Hải ngoại
	
	


	Stt
	Họ và Tên
	Năm, Nơi sinh
	Cư trú
	Liên lạc (Địa chỉ, Điện thoại, Email)
	Ghi chú

	54
	Châu Văn QUYÊN
	
	Vietnam
	TpHCM - [08.38885822]
	

	55
	Vỏ Thành SANG
	
	USA
	
	

	56
	Phạm Châu SƠN
	
	Vietnam
	TpHCM - [08.38501364]
	

	57
	Trần Thanh SƠN
	
	?
	
	

	58
	Văn Kế SUM
	
	Canada
	
	

	59
	Đào Thái THÀNH
	
	?
	
	

	60
	Nguyễn Ngọc THÀNH
	
	Vietnam
	TpHCM
	

	61
	Trần Chí THÀNH
	
	Australia
	
	

	62
	Lê Hữu Luật THAO
	
	USA
	davisle@adelphia.net
	

	63
	Trần Bá Thọ
	
	Hải ngoại
	
	

	64
	Bùi Sinh THỤY
	
	Vietnam
	TpHCM - [08.38325124]
	

	65
	Tôn Thất THỦY
	
	Vietnam
	BD - [650.3851864]
	

	66
	Nguyễn Bắc TIẾN
	
	?
	
	

	67
	Nguyễn Trí Tín
	
	Hải ngoại
	
	

	68
	Chương Bá Tráng
	
	Hải ngoại
	
	

	69
	Nguyễn Hữu TRÍ
	
	?
	
	

	70
	Nguyễn Trung TRỰC
	
	Vietnam
	TpHCM - [08.38350228;  0903911224]
	

	71
	Trần Văn TRÌNH
	
	Vietnam
	TpHCM - [0913915937]  -  trinhstc@hcm.vnn.vn
	

	72
	Trần Minh TRUNG
	
	?
	
	

	73
	Nguyễn Văn Tuyên
	
	Hải ngoại
	
	

	74
	Mai Văn TƯ
	
	?
	
	

	75
	Nguyễn Văn TƯ
	
	Từ trần
	
	

	76
	Hoàng Quốc TUẤN
	
	Australia
	
	

	77
	Tôn Thất TUYỀN
	
	?
	
	

	78
	Trần Hồng VĨNH
	
	USA
	
	

	79
	Quách Tịnh Võ
	
	Hải ngoại
	
	

	80
	Phạm Đình YÊN
	
	Từ trần
	
	








 


